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Điểm

TKHP
Cuối học kỳGiữa học kỳ

Điểm thi
Ngày sinhHọ và tên MSSVSTT

Học phần : VH0641001 - Toán STC : 15(225,0,0,0,0,0) Lần thi : 1

Năm học : 2013-2014 Học kỳ : 1Lớp : 

Ghi 

chú

1 3704010001Trần Nhựt Tân 20/07/1992 6,80 4,00 5,40

2 3704010002Phạm Trần Hùng Nguyên 04/05/1997 ,00

3 3704010008Hồ Quang Phát 31/08/1998 4,70 3,00 3,80

4 3704010015Phan Lê Thành Tiên 21/03/1995 6,10 6,00 6,10

5 3704010018Dư Bảo Lộc 04/09/1996 6,00 4,00 5,00

6 3704010027Phạm Hoàng Nhạn 00/00/1993 6,60 5,00 5,80

7 3704010031Cao Bá Ánh 30/12/1998 7,30 5,00 6,20

8 3704010032Trần Bùi Hữu Dư 20/03/1996 5,70

9 3704010033Trương Thành Mộng 19/12/1988 6,00 5,00 5,50

10 3704010034Hà Văn Trường 06/01/1996 5,70 3,00 4,30

11 3704010036Trương Văn Đức 15/07/1996 6,40 1,00 3,70

12 3704010041Long Đình Chiểu 28/10/1996 6,00 5,00 5,50

13 3704010042Phạm Trần Phúc Nguyên 04/05/1997 ,00

14 3704010045Nguyễn Hồng Khánh 16/02/1994 ,00

15 3704010047Cao Tiến Phát 09/11/1995 5,70 3,00 4,30

16 3704010053Lê Quốc Hiệp 20/08/1997 6,60 2,00 4,30

Tổng số :  SV
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